Phụ lục 7
DANH SÁCH THIẾT BỊ BẢO TRÌ NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo ngày 11/9/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	MÃ SỐ THIẾT BỊ
	NƠI ĐẶT
	GHI CHÚ

	1. 
	Máy đếm hạt bụi (DH) BT610
MetOne-USA
	TB/VS/DH/KĐ-179
	P. DL-VS
	Cơ sở 1


	2. 
	Máy đo gió/Nhiệt VT 210 (DG)
KIMO-France
	TB/VS/DG/KĐ-180
	P. DL-VS
	Cơ sở 1


	3. 
	Máy lấy mẫu (LM) SAS Super
ISO-VWR- Italy
	TB/VS/LM/KĐ-181
	P. DL-VS
	Cơ sở 1

	4. 
	Máy lấy mẫu (LM) SAS Super ISO-VWR -Italy
	TB/VS/LM/KĐ-351
	P. DL -VS
	Cơ sở 1

	5. 
	Máy đo pH (pH)
HORIBA - Japan
	TB/TH/pH/HC-102
	P. DL-VS
	Cơ sở 1

	6. 
	Máy phá mẫu Berghof
(PM) -Germany
	TB/MT/PM/KT-145
	P. ĐD -DL
	Cơ sở 1


Ghi chú: Cơ sở 1: 45 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
